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 PHẦN V. PHỤ LỤC

Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục

(Thời điểm báo cáo: tính đến ngày 31/12/2016)

I. Thông tin chung của nhà trường

1.  Tên trường (theo quyết định thành lập): 

Tiếng Việt: TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Tiếng Anh: PHAM VAN DONG UNIVERSITY.

2.  Tên viết tắt của trường:

Tiếng Việt: PVD

Tiếng Anh: PDU

3.  Tên trước đây (nếu có): Không

4.  Cơ quan/Bộ chủ quản: UBND tỉnh Quảng Ngãi.

5.  Địa chỉ trường: 509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi.

6.  Thông tin liên hệ: 
         - Điện thoại: 055.2240901, 055.3713123.       - Số fax: 055.3824925.
    - E-mail: daihocphamvandong@pdu.edu.vn   - Website: www.pdu.edu.vn
7.  Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập): 2007

8.  Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 9/2008
9.  Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 7/2012

10. Loại hình trường đào tạo: Công lập

II. Giới thiệu khái quát về nhà trường.

11. Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của trường.
Trường ĐHPVĐ được thành lập ngày 07/9/2007 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi và Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi. Trường ĐHPVĐ là cơ sở đào tạo đại học trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Từ năm 2007 đến nay, Trường ĐHPVĐ liên tục mở rộng quy mô đào tạo trên cơ sở kế thừa nhiệm vụ đào tạo của hai Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi và Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi.

 Quy mô đào tạo của trường hiện nay khoảng 5000 HSSV, với các bậc và ngành nghề đào tạo thuộc các lĩnh vực sư phạm, kinh tế, kỹ thuật công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương lân cận. 

Nhà trường hiện có 08 khoa, 07 phòng, 01 ban, 04 trung tâm với 351 CBVC, trong đó có 248 giảng viên (01 Phó Giáo sư, 15 tiến sĩ, 155 thạc sĩ).
Sứ mạng của trường

Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa cấp, đa phương thức; là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
- Tầm nhìn đến năm 2030
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đào tạo ngang tầm với các trường đại học có uy tín trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên; đào tạo sau đại học một số ngành theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng. Cơ cấu tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ giảng dạy, nhân viên, cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà trường đạt chuẩn, phát triển vững mạnh; các ngành đào tạo mũi nhọn của trường thu hút được sinh viên các tỉnh trong nước và một số nước trong khu vực đến học; cùng với các trường đại học khác trong vùng góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.
Các hoạt động của nhà trường

* Hoạt động đào tạo

- Hệ chính quy: Hiện nay nhà trường đang đào tạo:


+ Bậc đại học gồm 07 ngành.


+ Bậc cao đẳng gồm 22 ngành.


+ Bậc TCCN gồm 05 ngành.

- Hệ vừa làm vừa học: Nhà trường hiện đang liên kết với các cơ sở giáo dục đại học để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn ở các ngành học, bậc học theo phương pháp đào tạo, bồi dưỡng không chính qui.

* Nghiên cứu khoa học

Cùng với công tác giảng dạy, NCKH là một trong những nhiệm vụ được nhà trường thường xuyên quan tâm. Cán bộ, giảng viên và SV của trường đã và đang thực hiện đề tài NCKH các cấp và đạt được kết quả nhất định.

* Hợp tác quốc tế 
Nhà trường đã và đang có quan hệ hợp tác tốt với các trường đại học, các tổ chức quốc tế về đào tạo, NCKH và các hoạt động tham quan khảo sát theo đúng quy định của pháp luật.
* Các thành tích và những phần thưởng nhà trường đã đạt được

Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển (Trường ĐHPVĐ được thành lập trên nền tảng sáp nhập hai trường Cao đẳng Sư phạm và Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi nên kế thừa những thành quả mà hai trường Cao đẳng có được), trường đã đào tạo và bồi dưỡng hàng vạn giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, lực lượng lao động chuyên môn kỹ thuật cho tỉnh nhà và các khu vực lân cận. Nhà trường đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý:

- Huân chương lao động hạng 3 (năm 1997);

- Huân chương lao động hạng 2 (năm 2005);

 - Chính phủ tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc (năm 2008).
 - Huân chương lao động hạng 1 (năm 2012)

12.Cơ cấu tổ chức hành chính của nhà trường 
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13. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường
	Các đơn vị 
	Họ và tên
	Chức danh, học vị, chức vụ
	Điện thoại
	Email

	Hiệu trưởng
	Phạm Đăng Phước
	PGS.TS, Hiệu trưởng
	0905118835
	pphamdang@yahoo.com

	Phó Hiệu trưởng 
	Nguyễn Nhẫn
	ThS, Phó Hiệu trưởng
	0976960335
	nnhan@pdu.edu.vn

	
	Châu Văn Lương
	ThS, Phó Hiệu trưởng
	0914012777
	chauvanluong@yahoo.com.vn

	
	Phạm Nghi
	ThS, Phó Hiệu trưởng
	0914011625
	     phamnghi@pdu.edu.vn

	
	Trần Đình Thám
	TS, Phó Hiệu trưởng
	0914163377
	tdtham@pdu.edu.vn

	Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn

	Đảng ủy
	Phạm Đăng Phước
	PGS.TS, Bí thư Đảng ủy
	0905118835
	pphamdang@ yahoo.com

	Đoàn Thanh niên
	 Phùng Thị Phương Thảo
	 Bí thư Đoàn trường
	0977379468
	ptpthao@pdu.edu.vn

	Công đoàn trường
	 Lâm Thanh Lộc
	CN, Chủ tịch CĐ trường
	0906149121
	ltloc@pdu.edu.vn

	Các phòng, ban chức năng

	Phòng TCCB
	Trần Đình Thám
	TS, Kiêm Trưởng phòng
	0914163377
	tdtham@pdu.edu.vn

	Phòng HCQT 
	Võ Tấn Lộc
	ThS, Trưởng phòng
	0949544849
	vtloc@pdu.edu.vn

	Phòng Đào tạo
	Nguyễn Thanh Hải
	TS, Trưởng phòng
	0914012714
	thanhhaits@pdu.edu.vn

	Phòng KHTC
	Trần Thị Khanh
	CN, Trưởng phòng
	0914437308
	ttkhanh@pdu.edu.vn

	Phòng CTHSSV
	Nguyễn Đình Liên
	CN, Trưởng phòng
	0943082324
	ndlien@pdu.edu.vn

	Phòng QLKH & HTQT
	Trần Thị Mai Đào
	TS, Trưởng phòng
	0984287151
	ttmdao@pdu.edu.vn

	Phòng

KT-ĐBCLGD
	Bùi Xuân Hướng
	CN, Trưởng phòng
	0986627715
	bxhuong@pdu.edu.vn

	Ban QL KTX 
	Nguyễn Phó
	CN, Trưởng ban
	01684099234
	phonguyenpdu@gmail.com

	Các trung tâm trực thuộc

	Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
	Phạm Nghi
	ThS, GĐ Trung tâm
	0914011625
	     phamnghi@pdu.edu.vn

	Trung tâm Đào tạo thường xuyên
	Nguyễn Nhẫn
	ThS, GĐ Trung tâm
	0976960335
	nnhan@pdu.edu.vn

	Trung tâm Thông tin Tư liệu
	Trần Công Lượng
	ThS, GĐ TTTT TL
	0905967361
	tcluong@pdu.edu.vn

	Các khoa
	
	
	
	

	Khoa SPXH
	Nguyễn Diên Xướng
	TS, Trưởng khoa
	0983713244
	dienxuong1957@gmail.com

	Khoa SPTN
	Lê Đình Phương
	ThS, Trưởng khoa
	0913445794
	ldphuong@pdu.edu.vn

	Khoa Cơ bản
	Võ Thị Lý Hoa
	ThS, Trưởng khoa
	0915449461
	lyhoanhatrang@gmail.com

	Khoa NN
	Trần Hữu Ca
	ThS, Trưởng khoa
	0914433809
	thca@pdu.edu.vn

	Khoa Kinh tế
	Bùi Tá Toàn
	ThS, Trưởng khoa
	0914063863
	bttoan@pdu.edu.vn

	Khoa CNTT
	Lương Văn Nghĩa
	ThS, Trưởng khoa
	0913498804
	nghia.itq@gmail.com

	Khoa KTCN
	Nguyễn Quốc Bảo
	ThS, Trưởng khoa
	0905311727
	Baoqng2006@gmail.com

	Khoa LLCT
	Huỳnh Kim Hoa
	ThS, Trưởng khoa
	0914067050
	htkhoa@pdu.edu.vn


14.Các ngành/chuyên ngành đào tạo

	Số lượng ngành đào tạo đại học:
	07

	Số lượng ngành đào tạo cao đẳng:
	24

	Số lượng ngành đào tạo TCCN:
	15

	Số lượng ngành đào tạo khác (dạy Tiếng Việt cho lưu học sinh nước ngoài):
	01


15. Các loại hình đào tạo của nhà trường 
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16. Tổng số các khoa đào tạo: 08
III. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường

17. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên (gọi chung là cán bộ) của nhà trường
	STT
	Phân loại
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	I
	Cán bộ cơ hữu (Trong đó):
	180
	135
	315

	I.1
	Cán bộ trong biên chế
	94
	52
	146

	I.2
	Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn
	86
	83
	169

	II
	Các cán bộ khác 

Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng)
	14
	36
	50

	
	Tổng số
	194
	171
	365


18. Thống kê, phân loại giảng viên (những giảng viên trực tiếp giảng dạy trong 5 năm gần đây)
	 TT
	Trình độ, học vị, chức danh
	Số lượng GV
	Giảng viên cơ hữu
	GV thỉnh giảng trong nước
	GV quốc tế

	
	
	
	GV trong biên chế trực tiếp GD
	GV hợp đồng dài hạn trực tiếp GD
	GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Phó Giáo sư
	01
	0
	0
	01
	0
	0

	3
	Tiến sĩ khoa học
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Tiến sĩ
	24
	05
	04
	06
	09
	0

	5
	Thạc sĩ
	158
	48
	79
	28
	03
	0

	6
	Đại học
	78
	35
	35
	06
	02
	0

	7
	Cao đẳng
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Trung cấp
	01
	01
	0
	0
	0
	0

	9
	Trình độ khác
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng số
	262
	89
	118
	41
	14
	0


- Tổng số giảng viên cơ hữu: 248 người

- Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 248/315x100=78.73%
- Quy đổi số lượng giảng viên của nhà trường (Theo Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011).
	TT
	Trình độ, học vị, chức danh
	Hệ số quy đổi
	Số lượng GV
	Giảng viên cơ hữu
	GV thỉnh giảng
	GV quốc tế
	GV quy đổi

	
	
	
	
	GV trong biên chế trực tiếp GD
	GV hợp đồng dài hạn trực tiếp GD
	GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	Hệ số quy đổi
	
	
	1.0
	1.0
	0.3
	0.2
	0.2
	

	1
	Giáo sư
	3.0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Phó Giáo sư
	2.0
	01
	0
	0
	01
	0
	0
	0.6

	3
	Tiến sĩ KH
	2.0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Tiến sĩ
	1.5
	24
	5 
	04
	06
	09
	0
	18.9

	5
	Thạc sĩ
	1.0
	158
	48
	79
	28
	03
	0
	136

	6
	Đại học
	0.8
	78
	35
	35
	06
	02
	0
	62.4

	
	Tổng
	
	261
	88
	118
	41
	14
	0
	217.9


19. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi:
ơ
	TT
	Trình độ/học vị
	Số lượng
	Tỷ lệ

(%)
	Giới tính
	Tuổi (người)

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	< 30
	30-40
	41-50
	51-60
	> 60

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó Giáo sư
	01
	0.4
	01
	0
	0
	0
	0
	01
	0

	3
	Tiến sĩ KH
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Tiến sĩ
	15
	6.04
	10
	5
	
	9
	5
	01
	0

	5
	Thạc sĩ
	155
	62.5
	77
	78
	10
	78
	41
	26
	0

	6
	Đại học
	76
	30.64
	50
	26
	28
	5
	12
	31
	0

	7
	Cao đẳng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Trung cấp
	01
	0.4
	01
	0
	0
	0
	0
	01
	0

	9
	Trình độ khác
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng
	248
	100
	139
	109
	38
	92
	58
	60
	0


19.1 Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu

	TT
	Tần suất sử dụng
	Tỷ lệ (%) GV cơ hữu sử dụng ngoại ngữ và tin học

	
	
	Ngoại ngữ
	Tin học

	1
	Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc).
	9.2
	14.9

	2
	Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc).
	2
	65.7

	3
	Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc).
	8.8
	20.0

	4
	Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc).
	80.6
	0

	5
	Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng.
	0
	0

	
	Tổng
	100
	100


19.2 Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 39 tuổi
19.3 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của nhà trường: 6.04%
19.4 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của nhà trường: 62.5 %
IV. Người học:

Người học bao gồm sinh viên, học sinh, học viên cao học và nghiên cứu sinh:
20. Tổng số học sinh đăng ký dự thi vào trường, số SV trúng tuyển và nhập học trong 5 năm gần đây (hệ chính quy):

	Năm học
	Số thí sinh dự thi
(người)
	Số 
trúng tuyển
(người)
	Tỷ lệ cạnh tranh
	Số nhập học thực tế
(người)
	Điểm tuyển đầu vào (thang điểm 30)
	Điểm trung bình của SV được tuyển
	Số lượng SV quốc tế nhập học (người)

	Đại học
	
	
	
	
	
	
	

	2012-2013
	1311
	466
	1/2,81
	352
	13
	13,5
	39

	2013-2014
	1194
	142
	1/8,4
	528
	13
	14,8
	18

	2014-2015
	1388
	332
	1/4.18
	475
	13
	14.4
	30

	2015-2016
	XT
	587
	XT
	544
	15
	16.74
	45

	2016-2017
	XT
	482
	XT
	373
	15
	15
	26

	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	

	2012-2013
	1024
	897
	1/1,14
	805
	10
	10
	0

	2013-2014
	918
	417
	1/2,2
	834
	10
	12,5
	0

	2014-2015
	925
	461
	1/2
	830
	10
	12.4
	0

	2015-2016
	XT
	806
	XT
	730
	12
	15.64
	0

	2016-2017
	XT
	832
	XT
	643
	10
	12.43
	0

	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	

	2012-2013
	841
	524
	1/1,6
	524
	10
	10
	0

	2013-2014
	1359
	616
	1/2,2
	404
	7
	10,5
	0

	2014-2015
	XT
	539
	XT
	388
	7.8
	12.4
	0

	2015-2016
	XT
	414
	XT
	282
	7
	12
	0

	2016-2017
	XT
	187
	XT
	187
	6.5
	7
	0


Số lượng HSSV hệ chính quy đang học tập tại trường năm học 2016 - 2017: 4403 HSSV.
21. Thống kê, phân loại số lượng người học nhập học trong 5 năm gần đây các hệ chính quy và không chính quy: 
Đơn vị: người

	Các tiêu chí
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017

	1. Nghiên cứu sinh
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Học viên cao học
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Sinh viên đại học

Trong đó:
	352
	528
	475
	544
	411

	Hệ chính quy
	352
	528
	475
	544
	373

	Hệ không chính quy
	0
	0
	0
	0
	38

	4. Sinh viên cao đẳng

Trong đó:
	881
	834
	860
	730
	643

	Hệ chính quy
	805
	834
	830
	730
	643

	Hệ không chính quy
	76
	0
	30
	0
	0

	5. Học sinh TCCN

Trong đó:
	524
	404
	388
	282
	187

	Hệ chính quy
	524
	404
	388
	282
	187

	Hệ không chính quy
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Khác…
	0
	68
	41
	0
	11

TV-Lào


- Tổng số SV chính quy (chưa quy đổi) (người): 4649 (không kể VLVH 38)

- Tổng số SV quy đổi (người): 4574.6

- Tỷ lệ SV trên giảng viên (sau khi quy đổi): 4574.6/217.9 = 20.99
22. Số sinh viên quốc tế nhập học trong 5 năm gần đây:

Đơn vị: người

	
	Năm học

	
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017

	Số lượng
	39
	18
	30
	45
	26

	Tỷ lệ (%) trên TSSV quy đổi
	1.01
	0.46
	0.78
	1.17
	26/4574.6x100 = 0.56


23. SV có chỗ ở trong kí túc xá/ tổng số SV có nhu cầu trong 5 năm gần đây
	Các tiêu chí
	2012 -2013
	2013 -2014
	2014 -2015
	2015-2016
	2016-2017

	1. Tổng diện tích phòng ở (m2)
	3.072
	3.072
	5.872
	5.872
	5.872

	2. Số lượng SV có nhu cầu về phòng ở (trong và ngoài ký túc xá)
	697
	608
	645
	643
	761

	3. Số lượng SV được ở trong ký túc xá
	697
	608
	645
	643
	761

	4. Tỷ số diện tích trên đầu SV ở trong ký túc xá, m2/người
	4.41
	5.05
	9.10
	9.13
	8.36


24. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học tham gia NCKH

	
	Năm học

	
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017

	Số lượng (người)
	57
	74
	74
	57
	90

	Tỷ lệ (%) trên TSSV quy đổi
	1.48
	1.93
	1.93
	1.48
	1.96


25. Thống kê số lượng người tốt nghiệp trong 5 năm gần đây:

Đơn vị: người
	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	1. Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Học viên tốt nghiệp cao học
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Sinh viên tốt nghiệp đại học

Trong đó:
	218
	221
	219
	266
	219

	Hệ chính quy
	218
	221
	162
	207
	219

	Hệ không chính quy
	0
	0
	57
	59
	0

	4. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng

Trong đó:
	709
	712
	650
	598
	830

	Hệ chính quy
	630
	633
	596
	539
	825

	Hệ không chính quy
	79
	79
	54
	59
	05

	5. Sinh viên tốt nghiệp trung cấp

Trong đó:
	309
	445
	265
	272
	272

	Hệ chính quy
	275
	368
	259
	271
	271

	Hệ không chính quy
	34
	77
	06
	0
	1

	6. Khác…
	16
	0
	0
	0
	0


26. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy:
	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016

	1. Số lượng SV tốt nghiệp (người)
	179
	218
	221
	162
	207

	
	2008-

2009
	2009-

2010
	2010-

2011
	2011-

2012
	2012-

2013

	Số SV tuyển vào
	189
	230
	223
	164
	352

	2. Tỷ lệ SV tốt nghiệp so với số tuyển vào (%)
	94.70
	94.78
	99.1
	98.78
	58.80

	3. Đánh giá của SV tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống câu 4

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	3.1 Tỷ lệ SV trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	
	61.53
	62.16
	52.77

	3.2 Tỷ lệ SV trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	
	35.89
	35.13
	36.11

	3.3 Tỷ lệ SV trả lời KHÔNG học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp
	
	
	2.56
	2.70
	11.11

	4. SV có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống câu 5

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	4.1 Tỷ lệ SV có việc làm đúng ngành đào tạo (%)
	
	
	56.41
	55
	35.44

	     -  Sau 6 tháng tốt nghiệp
	
	
	77.27
	10
	34.18

	     -  Sau 12 tháng tốt nghiệp
	
	
	22.72
	45
	1.26

	4.2 Tỷ lệ SV có việc làm trái ngành đào tạo (%)
	
	
	43.58
	40
	17.72

	4.3 Thu nhập bình quân/tháng của SV có việc làm
	
	
	5.5tr
	5.1-7tr
	3.1-5tr

	5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về SV tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống kết thúc bảng này

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS

	5.1 Tỷ lệ SV đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%)
	
	
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS

	5.2 Tỷ lệ SV cơ bản đáp ứng yêu cầu  công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%)
	
	
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS

	5.3 Tỷ lệ SV phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%)
	
	
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS


27. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên cao đẳng hệ chính quy:
	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016

	1. Số lượng SV tốt nghiệp (người)
	743
	630
	633
	596
	539

	Số lượng SV nhập học.
	901
	663
	701
	805
	834

	2. Tỷ lệ SV tốt nghiệp so với số tuyển vào (%)
	82.46
	95.02
	90.29
	74.03
	64.62

	3. Đánh giá của SV tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống câu 4

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	3.1 Tỷ lệ SV trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	
	70.65
	73.03
	65.35

	3.2 Tỷ lệ SV trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	
	22.82
	26.40
	33.77

	3.3 Tỷ lệ SV trả lời KHÔNG học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	
	0
	0.56
	0.87

	4. SV có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống câu 5

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	4.1 Tỷ lệ SV có việc làm đúng ngành đào tạo (%)
	
	
	67.39
	47.03
	44.84

	     -  Sau 6 tháng tốt nghiệp
	
	
	45.16
	35.18
	36.49

	     -  Sau 12 tháng tốt nghiệp
	
	
	29.83
	11.85
	8.35

	4.2 Tỷ lệ SV có việc làm trái ngành đào tạo (%)
	
	
	30.43
	21.11
	19.50

	4.3 Thu nhập bình quân/tháng của SV có việc làm
	
	
	3.4tr
	<3tr
	<3tr

	5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về SV tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống và kết thúc bảng này

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS

	5.1 Tỷ lệ SV đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%)
	
	
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS

	5.2 Tỷ lệ SV cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%)
	
	
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS

	5.3 Tỷ lệ SV phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%)
	
	
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS


V. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

28. Số lượng đề tài NCKH và chuyển giao khoa học công nghệ của nhà trường được nghiệm thu trong 5 năm gần đây:

	STT
	Phân loại đề tài
	Hệ số
	Số lượng

	
	
	
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017
	Tổng (đã quy đổi)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Đề tài cấp NN
	2,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Đề tài cấp Bộ*
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Đề tài cấp trường
	0,5
	10
	9
	10
	16
	15
	30

	4
	Tổng
	
	10
	9
	10
	16
	15
	30


- Tổng số đề tài quy đổi: 30

- Tỷ số đề tài NCKH và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 30/315 = 0.095
29. Doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ của nhà trường trong 5 năm gần đây:

	TT
	Năm
	Doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ (triệu VNĐ)
	Tỷ lệ doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ so với tổng kinh phí đầu vào của nhà trường (%)
	Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu

(triệu VNĐ/ người)

	1
	2012
	0
	0
	0

	2
	2013
	0
	0
	0

	3
	2014
	0
	0
	0

	4
	2015
	0
	0
	0

	5
	2016
	0
	0
	0


30. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây:
	Số lượng đề tài
	Số lượng cán bộ tham gia
	Ghi chú

	
	Đề tài cấp NN
	Đề tài cấp Bộ
	Đề tài cấp trường
	

	Từ 1 đến 3 đề tài
	0
	3
	0
	

	Từ 4 đến 6 đề tài 
	0
	0
	0
	

	Trên 6 đề tài 
	0
	0
	127
	

	Tổng số cán bộ tham gia
	0
	3
	127
	


31. Số lượng sách của nhà trường được xuất bản trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại sách
	Hệ
 số
	Số lượng

	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Sách chuyên khảo
	2.0
	0
	2
	0
	0
	0
	4.0

	2
	Sách giáo trình
	1.5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Sách tham khảo
	1.0
	1
	0
	1
	1
	0
	3

	4
	Sách hướng dẫn
	0.5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Tổng
	
	1
	2
	1
	1
	0
	7.0


- Tổng số sách (quy đổi): 7.0
- Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 7.0/315 = 0.020
32. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia viết sách trong 5 năm gần đây: 
	Số lượng sách
	Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách

	
	Sách chuyên khảo
	Sách giáo trình
	Sách tham khảo
	Sách hướng dẫn

	Từ 1 đến 3 cuốn sách 
	2
	
	2
	

	Từ 4 đến 6 cuốn sách 
	
	
	2
	

	Trên 6 cuốn sách 
	
	
	
	

	Tổng số cán bộ tham gia
	2
	
	4
	


33. Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của nhà trường được đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại tạp chí
	Hệ
 số
	Số lượng

	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Tạp chí KH quốc tế
	1.5
	0
	0
	0
	13
	24
	55.5

	2
	Tạp chí KH cấp ngành trong nước
	1.0
	37
	40
	3
	8
	10
	98

	3
	Tạp chí/tập san của cấp trường
	0.5
	0
	0
	30
	36
	27
	46.5

	4
	Tổng
	
	37
	40
	33
	57
	61
	200


- Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): 200

- Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 200/315 = 0.634
34. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia viết bài đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:
	Số lượng CBGD có bài báo đăng trên tạp chí
	Nơi đăng

	
	Tạp chí KH quốc tế
	Tạp chí KH cấp Ngành trong nước
	Tạp chí/tập san của cấp trường

	Từ 1 đến 5 bài báo 
	19
	4
	

	Từ 6 đến 10 bài báo 
	
	110
	63

	Từ 11 đến 15 bài báo 
	
	
	

	Trên 15 bài báo 
	24
	
	109

	Tổng số cán bộ tham gia
	43
	114
	172


35. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của nhà trường báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây:

	TT
	Phân loại 

hội thảo
	Hệ số
	Số lượng

	
	
	
	2012 
	2013 
	2014
	2015
	2016
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Hội thảo quốc tế
	1,0
	
	
	2
	
	9
	11

	2
	Hội thảo trong nước
	0,5
	4
	9
	10
	11
	28
	31

	3
	Hội thảo cấp trường
	0,25
	11
	38
	71
	21
	22
	40.75

	4
	Tổng
	
	
	
	
	
	59
	82.75


- Tổng số bài báo cáo (quy đổi): 82.75

- Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 82.75/315= 0.262
36. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây:

	Số lượng CB có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo
	Cấp hội thảo

	
	Hội thảo quốc tế
	Hội thảo 
trong nước
	Hội thảo ở trường

	Từ 1 đến 5 báo cáo
	6
	20
	

	Từ 6 đến 10 báo cáo 
	9
	19
	118

	Từ 11 đến 15 báo cáo 
	
	
	

	Trên 15 báo cáo 
	
	28
	316

	Tổng số cán bộ tham gia
	15
	67
	434


37.Số bằng phát minh, sáng chế được cấp, các chứng nhận giải thưởng trong 5 năm gần đây:
	Năm học
	Số bằng phát minh, sáng chế được cấp, các chứng nhận giải thưởng

	2012-2013
	1. Người được cấp: Phạm Tuy: Bằng khen giải B.

Nơi cấp: Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Thời gian cấp: ngày 23/3/2013

2. Người được cấp: Phạm Tuy: Bằng khen giải khuyến khích.

Nơi cấp: Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Thời gian cấp: ngày 04/01/2013

3. Người được cấp: Phạm Văn Anh: Bằng khen giải 3 tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 8 (2012-2013).

Nơi cấp: Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian cấp: ngày 23/3/2013

	2013-2014
	1. Bằng chứng nhận Giải thưởng âm nhạc:  tác phẩm Nỗi nhớ ngựa ô 

Nơi cấp: Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Thời gian cấp: 25/11/2013

Người được cấp: Phạm Tuy

2. Giải nhất cuộc thi sáng tác tranh cổ động Tỉnh Quảng Ngãi năm 2013; Nơi cấp: Sở Văn hóa thể thao và du lịch Quảng Ngãi; Thời gian cấp: 26/12/2013; Người được cấp: Võ Thanh Tùng.

3. Bằng lao động sáng tạo; Nơi cấp: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thời gian cấp: 31/12/2013; Người được cấp: Phạm Văn Anh.

	2014-2015
	1. Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu tại Festival sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ VIII năm 2015 cho các giảng viên sau: Võ Thị Việt Dung; Trần Thanh Tùng; Phạm Văn Anh

2. Giải thưởng Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Quảng Ngãi năm 2015 cho các giảng viên sau: Phạm Trường Tùng; Đào Minh Đức

	2015-2016
	Không có 


38. Nghiên cứu khoa học của SV
38.1. Số lượng SV của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây:
	Số lượng đề tài
	Số lượng SV tham gia
	Ghi chú

	
	Đề tài cấp NN
	Đề tài cấp Bộ
	Đề tài cấp trường
	

	Từ 1 đến 3 đề tài
	0
	0
	209
	

	Từ 4 đến 6 đề tài 
	0
	0
	0
	

	Trên 6 đề tài  
	0
	0
	0
	

	Tổng số SV tham gia
	0
	0
	209
	


38.2 Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên
	TT
	Thành tích NCKH 
	Số lượng

	
	
	2011-2012
	2012-

2013
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016

	1
	Số giải thưởng NCKH, sáng tạo
	
	
	6
	10
	10

	2
	Số bài báo được đăng, công trình được công bố
	
	
	17
	19
	24 (34: sửa lại cho lần sau do dung nhầm)


VI. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính

39. Tổng diện tích đất sử dụng của trường (tính bằng m2): 290.094
     40. Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng m2):

 - Nơi làm việc: 4030
     Nơi học: 17.396.04
Nơi vui chơi giải trí: 8577

     41. Diện tích phòng học (tính bằng m2)

 - Tổng diện tích phòng học: 4200
 - Tỷ số diện tích phòng học trên sinh viên chính quy: 4200/4403=0.95
42. Tổng số đầu sách trong thư viện của nhà trường: 17.167 đầu sách (156.018 cuốn)

 Tổng số đầu sách gắn với các ngành đào tạo có cấp bằng của nhà trường: 9.969 đầu sách (107.779 cuốn sách)
43. Tổng số máy tính của trường: 1040
- Dùng cho hệ thống văn phòng: 151
- Dùng cho sinh viên học tập: 889
 - Tỷ số máy tính dùng cho SV trên SV chính quy: 889/4403 = 0.20
     44. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 5 năm gần đây:

- Năm 2011: 56.519.780.000 đồng      - Năm 2012:21.998.738.565 đồng
- Năm 2013: 63.239.027.000 đồng      - Năm 2014: 23.282.000.000 đồng

- Năm 2015: 23.832.000.000 đồng
- Năm 2016: 75.112.000.000 đồng

45.Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 5 năm gần đây:

- Năm 2011: 7.615.940.000 đồng        - Năm 2012: 9.459.648.720 đồng     

- Năm 2013:  9.874.071.000 đồng       - Năm 2014: 9.834.000.000 đồng

- Năm 2015: 10.285.000.000 đồng
- Năm 2016: 10.605.000.000 đồng
VII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng


Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây:

1. Giảng viên (số liệu năm cuối kỳ đánh giá):

- Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 248
- Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 248/315x100 = 78.73
- Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của nhà trường (%): 6.04
- Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của nhà trường (%): 62.5
2. Sinh viên:

- Tổng số SV chính quy (người): 4649
- Tổng số SV quy đổi (người): 4574.6
- Tỷ số SV trên giảng viên (sau khi quy đổi): 20.99
- Tỷ lệ SV tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): ĐH: 58.80; CĐ: 64.62 
3. Đánh giá của SV tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường:

- Tỷ lệ SV trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): ĐH: 52.77%; CĐ: 65.35%

- Tỷ lệ SV trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): ĐH: 36.11%; CĐ: 33.77%

4. SV có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 
- Tỷ lệ SV có việc làm đúng ngành đào tạo (%): ĐH: 35.44%; CĐ: 44.84%
- Tỷ lệ SV có việc làm trái ngành đào tạo (%): ĐH: 17.72%; CĐ: 19.50%
- Thu nhập bình quân/tháng của SV có việc làm (triệu VNĐ): 


ĐH: 3.1 - 5tr;  CĐ: <3tr

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về SV tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:

- Tỷ lệ SV đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%): chưa khảo sát.
- Tỷ lệ SV cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%): chưa khảo sát.
6. NCKH và chuyển giao công nghệ:

- Tỷ số đề tài NCKH và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0.095
- Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu: 0

- Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0.010
- Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0.634
- Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0.262
7. Cơ sở vật chất (số liệu năm cuối kỳ đánh giá):

- Tỷ số máy tính dùng cho SV trên SV chính quy: 0.20 máy/SV
- Tỷ số diện tích phòng học trên SV chính quy: 0.95m2/SV
- Tỷ số diện tích ký túc xá trên SV chính quy: 8.36 m2/SV
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